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	ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA LUẬT
	Học kỳ:
	1
	Năm học:
	2021 - 2022

	Mã học phần:
	Tên học phần: LUẬT HIẾN PHÁP (Thi lần 1)
	Tín chỉ: 02
	Khóa: 27

	Mã nhóm lớp HP:
	71LAWS30252

	- Đề thi số: 
	01
	- Mã đề thi: 
	01

	Thời gian làm bài:
	 60 phút

	Hình thức thi:
	Tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)



Nội dung đáp án:

I. PHẦN NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/SAI. GIẢI THÍCH (7 điểm)
-Đáp án câu 1
Sai (0.5 đ)
Vì: Quốc hội còn có chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đ 69 – Hp 2013 (0.5 đ)
-Đáp án câu 2
Sai (0.5 đ)
Vì Còn có Uỷ ban Nhân dân các cấp cũng là cơ quan hành chính Nhà nước nhưng được thành lập ở địa phương. (Đ114 – Hp 2013) (0.5đ)
-Đáp án câu 3
Đúng (0.5 đ)
Vì: Điều này đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 – Đ 102 (0.5 đ)
-Đáp án câu 4
Sai (0.5 đ)
Vì:  Chỉ có Quốc hội là cơ quan duy nhất có chức năng lập hiến, Chính phủ không có chức năng này. – Đ 69 – HP 2013 (0.5 đ)
-Đáp án Câu 5: Sai (0.5) 
Vì cá nhân không phải là công dân Việt Nam thì không được ứng cử/ Người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bắt buộc phải là công dân Việt Nam và đáp ứng các điều kiện do Luật quy định (0.5 đ)
-Đáp án Câu 6: Sai (0.5 đ): 
Vì Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương (Khoản 1 Điều 113 Hiến pháp 2013) (0,5 đ)
-Đáp án Câu 7: Sai (0.5 đ)
Vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương (Khoản 1 Điều 114 Luật Hiến pháp 2013) (0.5đ)

II. PHẦN LÝ THUYẾT (3 điểm):
Trình bày, phân tích các hình thức giám sát tối cao của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Ý thứ nhất, Xét báo cáo công tác của các chức danh do Quốc hội bầu (0.5 đ)
-Ý thứ hai, Xem xét văn bản quy phạm pháp luật (0.5 đ)
- Ý thứ ba, Thành lập đoàn giám sát (0,5)
-Ý thứ tư, Chất vấn (1,5 đ)
+ Người đặt câu hỏi chất vấn: Đại biểu Quốc hội
+ Người bị chất vấn: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSNDTC
+ Chất vấn tại kỳ họp của Quốc Hội
+ Mục đích của chất vấn: Làm rõ trách nhiệm của các chức danh do Quốc hội bầu.
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